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BÁO CÁO

Kết quả kiểm tra tình hình ứng dụng CNTT 

trong các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2015

Thực hiện Quyết định số 164/QĐ-BCĐ ngày 04/12/2015 của Ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT tỉnh Quảng Bình về việc thành lập Đoàn Kiểm tra tình hình ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2015, trên cơ sở kết quả kiểm tra trực tiếp tại 11 cơ quan, đơn vị (gồm các Sở: Công Thương, Tài nguyên Môi trường, Tư pháp, Ban Quản lý Khu kinh tế; UBND các huyện: Tuyên Hóa, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy, UBND thành phố Đồng Hới, UBND thị xã Ba Đồn và UBND phường Bắc Lý), Đoàn kiểm tra báo cáo kết quả cụ thể như sau:
I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Hạ tầng CNTT đã đáp ứng được nhu cầu ứng dụng CNTT của cơ quan, đơn vị và  cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Hệ thống phần mềm dùng chung và phần mềm, CSDL chuyên ngành đã được đầu tư, đưa vào triển khai thực hiện đã mang lại nhiều hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước của ngành, lĩnh vực. Đặc biệt, việc áp dụng hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành (QLVB&ĐH), thư điện tử công vụ trong trao đổi văn bản điện tử trong nội bộ cơ quan, đơn vị cũng như với các cơ quan bên ngoài đã giúp giảm thiểu giấy tờ và thời gian xử lý văn bản góp phần thực hiện thành công chương trình cải cách hành chính của tỉnh Quảng Bình.
Trang thông tin điện tử (TTĐT) của các cơ quan, đơn vị đã cung cấp thông tin các hoạt động của ngành, lĩnh vực, các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành phục vụ cho người dân và doanh nghiệp. Nhiều cơ quan, đơn vị đã cập nhật hồ sơ cán bộ công chức và đánh giá kết quả làm việc thông qua phần mềm Quản lý hồ sơ CBCC và đánh giá kết quả làm việc. Hệ thống phần mềm một cửa điện tử cấp huyện đã được đưa vào sử dụng và mang lại hiệu quả, phục vụ cho công tác quản lý nhà nước cũng như đáp ứng được yêu cầu của người dân và doanh nghiệp. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cũng được các cơ quan, đơn vị quan tâm tạo điều kiện.

Một số cơ quan, đơn vị cũng đã chú trọng triển khai ứng dụng các phần mềm, CSDL chuyên ngành như phần mềm quản lý hộ tịch, phần mềm khiếu nại tố cáo…

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc ứng dụng CNTT tại một số cơ quan, đơn vị còn chưa mang hiệu quả. Hạ tầng CNTT xuống cấp, ứng dụng phần mềm dùng chung còn nhiều hạn chế; tình trạng sử dụng hộp thư điện tử công cộng (gmail, yahoo,…) để trao đổi công tác chuyên môn, nghiệp vụ còn phổ biến; việc cung cấp thông tin lên Trang TTĐT theo Nghị định số 43/2011/NĐ-CP tại một số cơ quan, đơn vị chưa đầy đủ. Hệ thống các văn bản quy định, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị ứng dụng CNTT còn thiếu. Hệ thống một của điện tử của cấp huyện mới chỉ ứng dụng ở mức độ cơ bản. Số lượng các phần mềm, CSDL chuyên ngành còn ít chưa đáp ứng được nhu cầu quản lý nhà nước của ngành, lĩnh vực. 

II. KẾT QUẢ CỤ THỂ

1. Ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành

Hầu hết, các cơ quan, đơn vị đã ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành đúng và sát với yêu cầu của Chính phủ, UBND tỉnh, cụ thể như: Kế hoạch triển khai chương trình hành động số 31-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2016-2010; Kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT hàng năm; Quyết định thành lập Ban biên tập Trang TTĐT; Quy chế quản lý và sử dụng Trang TTĐT; Quyết định ban hành Quy định gửi, nhận văn bản điện tử qua môi trường mạng và Quy trình trao đổi, xử lý văn bản trong hệ thống mạng nội bộ tại cơ quan, đơn vị; Quy định sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ; Quy định đảm bảo an toàn và an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT; phân công Lãnh đạo phụ trách lĩnh vực... như Sở Tư pháp; UBND các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Tuyên Hóa, Thành phố Đồng Hới.
2. Hiện trạng cơ sở hạ tầng CNTT 

Hiện nay, 100% các cơ quan, đơn vị đã được nối mạng truyền số liệu chuyên dùng và mạng Internet tốc độ cao phục vụ công tác chuyên môn và triển khai ứng dụng các hệ thống dùng chung của tỉnh. Hầu hết các đơn vị đều trang bị máy tính, đảm bảo cho cán bộ, công chức có máy tính làm việc. Hệ thống mạng LAN và hệ thống máy chủ được trang cấp đã được đưa vào vận hành sử dụng đạt hiệu quả.

Tuy nhiên, tại một số cơ quan, đơn vị hệ thống máy tính của cán bộ, công chức và mạng LAN đã xuống cấp, chưa đáp ứng được nhu cầu ứng dụng CNTT đã gây ảnh hưởng không nhỏ trong việc khai thác, sử dụng các phần mềm dùng chung của tỉnh cũng như phục vụ công tác chuyên môn; cơ sở hạ tầng lắp đặt máy chủ không được đảm bảo, bố trí thiếu khoa học dẫn đến hệ thống máy chủ xuống cấp, bị hư hỏng hoặc không mang lại hiệu quả như Sở Công thương, UBND huyện Bố Trạch, UBND thị xã Ba Đồn.... 
Để đáp ứng được nhu cầu ứng dụng CNTT và sửa chữa một số thiết bị lạc hậu, xuống cấp một số cơ quan, đơn vị sử dụng kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên để sửa chữa, nâng cấp và mua sắm nhỏ như Quảng Ninh đầu tư trên 1500 triệu đồng cho hệ thống mạng LAN và Hệ thống Một cửa điện tử.
3. Tình hình ứng dụng các hệ thống phần mềm dùng chung và phần mềm chuyên ngành

a. Tình hình ứng dụng hệ thống phần mềm QLVB&ĐH

Hầu hết các cơ quan, đơn vị đã quan tâm chỉ đạo vận hành, sử dụng phần mềm QLVB&ĐH; ban hành các quy định gửi, nhận văn bản trên môi trường mạng; thực hiện luân chuyển văn bản điện tử và xử lý văn bản trên môi trường mạng; chủ động gửi văn bản điện tử kèm văn bản giấy tới các đơn vị đã được cài phần mềm QLVB&ĐH. Tại một số đơn vị, ngoài sử dụng các chức năng cơ bản của phần mềm, Lãnh đạo đơn vị cũng đã quán triệt và gương mẫu thực hiện những chức năng mở rộng như lịch công tác, xử lý công việc thông qua phiếu yêu cầu như Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Sở Công thương, BQL khu kinh tế, UBND các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, thành phố Đồng Hới. Riêng UBND các huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy, Bố Trạch đã triển khai phần mềm QLVB&ĐH xuống cấp xã phục vụ trao đổi văn bản điện tử giữa cấp huyện và cấp xã. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc ứng dụng phần mềm QLVB&ĐH còn nhiều hạn chế: chưa sử dụng chức năng gửi văn bản qua mạng tới các đơn vị qua hệ thống QLVB&ĐH; chỉ xử lý văn bản khi có văn bản giấy trong khi đã nhận được văn bản điện tử; chuyên viên sử dụng văn bản giấy để chuyển đến Lãnh đạo đơn vị ký duyệt, sau đó chuyển văn bản giấy đến văn thư để văn thư quét vào máy mà không sử dụng chức năng tạo văn bản dự thảo đã duyệt; văn thư không sử dụng văn bản qua mạng để vào sổ văn bản mà dùng văn bản giấy quét vào máy; một số đơn vị chỉ có văn thư tham gia vào quy trình xử lý văn bản như UBND huyện Tuyên Hóa, UBND thị xã Ba Đồn.
b. Tình hình ứng dụng hệ thống thư điện tử công vụ

Đến nay, mỗi cơ quan, đơn vị được cấp tài khoản thư điện tử chung, 98% cán bộ, công chức đã được cấp thư điện tử công vụ cá nhân. Tuy nhiên việc sử dụng thư điện tử công vụ ở các đơn vị còn rất hạn chế, vẫn còn nhiều CBCCVC sử dụng hộp thư điện tử cá nhân như: yahoo, gmail…để trao đổi trong công việc. Cụ thể, như UBND các huyện Lệ Thủy, Bố Trạch, thành phố Đồng Hới, thị xã Ba Đồn chỉ khoảng 20% CBCCVC sử dụng hộp thư điện tử; Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, BQL khu kinh tế, UBND các huyện Quảng Ninh, Bố Trạch, Tuyên hóa chỉ khoảng 50% sử dụng thư điện tử công vụ trong trao đổi công vụ. Sở Tư pháp là đơn vị sử dụng có hiệu quả hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh với khoảng 80% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng.
c. Tình hình triển khai phần mềm Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức và đánh giá kết quả làm việc

Thực hiện Công văn số 1660/SNV-CCVC ngày 16/12/2014 của Sở Nội vụ về việc triển khai nhập dữ liệu cán bộ công chức vào phần mềm cán bộ công chức, viên chức, đến nay Sở Công thương, Sở Tư pháp và BQL khu kinh tế đã cập nhật 100% hồ sơ CBCC; UBND huyện Lệ thủy đã triển khai cập nhật hồ sơ xuống cấp xã; phân hệ đánh giá kết quả làm việc được một số đơn vị bước đầu đưa vào thí điểm như: Sở Công thương đưa vào đánh giá từ tháng 10/2015 và sẽ sử dụng chính thức vào năm 2016; BQL khu kinh tế đã ban hành dự thảo văn bản quy định việc đánh giá, phân loại CBCC.  

Tuy nhiên, số lượng hồ sơ nhập vào phần mềm ở Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện Lệ Thủy, Bố Trạch, thành phố Đồng Hới còn ít khoảng 20% số hồ sơ CBCC; UBND huyện Tuyên Hóa và UBND thị xã Ba Đồn chưa đưa phần mềm vào sử dụng.

d. Các phần mềm chuyên ngành khác

Bên cạnh hệ thống phần mềm dùng chung của tỉnh đã được triển khai, hầu hết các cơ quan, đơn vị đã trang cấp phần mềm kế toán và quản lý tài sản. Một số đơn vị đã chủ động triển khai sử dụng các phần mềm chuyên ngành được đầu tư từ bộ, ngành trung ương và của tỉnh như hệ thống thông tin lý lịch tư pháp (Sở Tư pháp), phần mềm kê khai thuế (BQL khu kinh tế), phần mềm quản lý tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo ở UBND các huyện, thành phố, thị xã ... đã phát huy được hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước.

4. Phục vụ người dân và doanh nghiệp

a. Tình hình ứng dụng Trang thông tin điện tử 

Hầu hết, các cơ quan, đơn vị đã thành lập Ban biên tập và ban hành Quy chế quản lý, sử dụng trang TTĐT. Tin, bài và các thông tin được được cập nhật trên Trang TTĐT đảm bảo kịp thời và tuân thủ theo Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg ngày 04/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 của UBND tỉnh. Trang TTĐT các đơn vị đã cung cấp, cập nhật đầy đủ các thông tin, báo cáo, chương trình, kế hoạch, quy hoạch, thủ tục hành chính.
Tuy vậy, công tác cung cấp thông tin tại các đơn vị còn bộc lộ hạn chế: hầu hết thông tin của cơ quan, đơn vị cập nhật chưa đầy đủ theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ, số lượng bài viết còn ít, một số đơn vị chưa tiến hành các thủ tục cấp phép trang TTĐT tổng hợp theo Nghị định số 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ như Sở Tư pháp, UBND các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Tuyên Hóa, Ba Đồn, thành phố Đồng Hới.
Riêng UBND huyện Lệ Thủy đang sử dụng song song hai trang TTĐT (lethuy.quangbinh.gov.vn và lethuy.gov.vn)  đã gây khó khăn trong việc quản lý, cung cấp thông tin và liên kết, tích hợp thông tin và dịch vụ công trực tuyến lên cổng TTĐT của UBND tỉnh.

b. Tình hình thực hiện hệ thống một cửa điện tử
Đến nay, hầu hết UBND cấp huyện (trừ UBND huyện Quảng Trạch) đã đưa phần mềm một cửa điện tử vào vận hành và sử dụng. Với cơ sở hạ tầng CNTT và các thiết bị phục vụ như màn hình cảm ứng, bàn lấy số, bảng niêm yết thủ tục hành chính (TTHC) giúp việc tra cứu TTHC, lấy số, nộp và trả hồ sơ cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu của người dân và doanh nghiệp. Trong đó, UBND các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, thành phố Đồng Hới sử dụng một cách có hiệu quả với 100% hồ sơ được cập nhật vào phần mềm; riêng UBND thành phố Đồng Hới đã triển khai được dịch vụ công cấp 3 và thực hiện một cửa điện tử xuống cấp xã (thí điểm ở UBND phường Bắc Lý và Bảo Ninh)
Tuy nhiên, một số UBND cấp huyện chỉ cập nhật thông tin lên phần mềm để lưu trữ và tra cứu thông tin, chưa sử dụng hết các chức năng trong phần mềm như UBND các huyện Bố Trạch, Tuyên Hóa, thị xã Ba Đồn gây khó khăn trong quá trình xử lý hồ sơ và trả kết quả cho người dân và doanh nghiệp. Hạ tầng của một cửa điện tử tại các một số UBND cấp huyện, xã đã xuống cấp nghiêm trọng (hệ thống màn hình cảm ứng, bàn lấy số, hệ thống máy chủ đã hư hỏng) dẫn đến việc vận hành và khai thác gặp nhiều khó khăn như UBND huyện Bố Trạch, UBND thị xã Ba Đồn, UBND phường Bắc Lý.

Dịch vụ công cấp 3 chưa thực hiện được do người dân chưa quen ứng dụng CNTT để xử lý công việc mà xử lý công việc trực tiếp tại bộ phận một cửa. 
5. Công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin

Nhận thức được tầm quan trọng về an toàn an ninh thông tin, nhiều cơ quan, đơn vị đã thực hiện nghiêm Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 21/10/2014 của UBND tỉnh như Sở Tài nguyên và Môi trường, BQL khu kinh tế, UBND các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, thị xã Ba Đồn đã ban hành các nội quy, quy định về đảm bảo an toàn thông tin trong nội bộ cơ quan. 

Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, thành phố Đồng Hới và thị xã Ba Đồn đã đầu tư hệ thống tường lửa, hệ thống phát hiện và phòng chống truy cập trái phép. Sở Tài nguyên và Môi trường, BQL Khu kinh tế trang cấp phần mềm quét virus bản quyền cho 100% máy tính tại cơ quan, đơn vị. 

Tuy vậy, nhiều cơ quan, đơn vị chưa ban hành văn bản chỉ đạo, quy định đảm bảo an toàn, an ninh thông tin theo chỉ đạo và quy định của UBND tỉnh; hệ thống bảo mật cho mạng LAN chưa được quan tâm đúng mức, hệ thống an ninh và thiết bị tường lửa chưa được trang cấp mà chỉ sử dụng chức năng bảo mật, tường lửa sẵn có của thiết bị kết nối internet; chưa quan tâm đầu tư phần mềm diệt virus có bản quyền.
6. Nguồn nhân lực 

Trình độ CNTT của cán bộ công chức các cơ quan, đơn vị cơ bản đảm bảo nhiệm vụ công tác. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã bố trí cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin (riêng Sở Tư pháp, UBND thị xã Ba Đồn chưa có hoặc vẫn còn kiêm nhiệm). Hàng năm các đơn vị đã cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, tập huấn về CNTT do Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức. Tuy nhiên số lượng cán bộ, công chức đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản và nâng cao theo Thông tư số 03/2014/BTTTT còn thấp.
III. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT

1. Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT
· Đầu tư xây dựng hệ thống mạng diện rộng của tỉnh trên cơ sở mạng truyền số liệu chuyên dùng của Đảng và Nhà nước phục vụ triển khai ứng dụng các phần mềm dùng chung và phần mềm, CSDL chuyên ngành phục vụ công tác quản lý nhà nước của ngành, lĩnh vực.

· Bố trí kinh phí nâng cấp, mở rộng phần mềm QLVB&ĐH đến các ban, ngành, hội, đơn vị trực thuộc các sở, ban, ngành và UBND xã, phường, thị trấn.

· Bố trí kinh phí cho đào tạo tập huấn cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức tại các đơn vị đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản và nâng cao theo Thông tư số 03/2014/BTTTT.

· Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường ứng dụng CNTT gắn liền với cải cách thủ tục hành chính, tăng số lượng dịch vụ công mức độ 3 và 4 nhằm phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

2. Đối với các sở, ban, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố

· Tăng cường quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả những văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ và Công văn của UBND tỉnh về ứng dụng CNTT. Nâng cao nhận thức và chủ động triển khai công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong thời kỳ mới.

· Xây dựng và ban hành các quy định về hệ thống QLVB&ĐH, hệ thống Thư điện tử công vụ và đảm bảo an toàn an ninh thông tin trong nội bộ đơn vị.
· Tăng cường sử dụng và trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan, đơn vị đã được cài đặt phần mềm QLVB&ĐH theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 1051/UBND-VX của UBND tỉnh đồng thời thực hiện đúng quy trình xử lý văn bản trên mạng từ văn thư đến cấp Lãnh đạo và chuyên viên để phát huy hiệu quả ứng dụng của phần mềm.
· Tăng cường tuyên truyền, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị sử dụng hộp thư điện tử công vụ tỉnh Quảng Bình.

· Cập nhật đầy đủ hồ sơ cán bộ công chức theo Công văn số 1660/SNV-CCHC của Sở Nội vụ. Tiến hành triển khai quy trình đánh giá cán bộ, công chức bằng phần mềm.

· Chủ động bố trí nguồn kinh phí phục vụ cho công tác nâng cấp hệ thống đường truyền, mạng LAN tại cơ quan, đơn vị.

· Bố trí cán bộ chuyên trách và có cơ chế ưu đãi cho cán bộ CNTT. 
· Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc xử lý sự cố xảy ra; vận hành khai thác có hiệu quả trong việc triển khai hạ tầng, ứng dụng CNTT.

Trên đây là báo cáo kết quả kiểm tra tình hình ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước năm 2015. 
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